
Khiếu
nại
lần
đầu

Khiếu
nại lần

2
Đất
đai

Chế độ,
chính
sách

Khác
Tố cáo
lần
đầu

Tố cáo
tiếp

Hành
chính

Tham
nhũng

Tư
pháp Khác

Chế
độ,

chính
sách

Đất
đai Khác Hướng

dẫn
Chuyển
đơn

MS 1 2 3=4+23 4=6+12+
19 5 6=7+8=9

+10+11 7 8 9 10 11
12=13+14=
15+16+
17+18

13 14 15 16 17 18 19=20+21
+22 20 21 22 23=24+25 24 25

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Ghi chú:
Hướng dẫn cách ghi biểu

02/XLD
TỔNGHỢPKẾT QUẢ XỬ LÝ ĐƠN

Số liệu tính từ ngày 15/3/2026 đến ngày 14/4/2026
(Kèm theo Báo cáo số: 566/BQL-VP ngày 14 tháng 4 năm 2026 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp)

Đơn vị Tổng số
đơn

Số đơn
đã xử lý

Số đơn
đủ điều
kiện xử

lý

Số đơn
thuộc
thẩm
quyền

Số vụ
việc
thuộc
thẩm
quyền

Số đơn thuộc thẩm quyền Số đơn không thuộc thẩm
quyềnKhiếu nại Tố cáo Kiến nghị, phản ánh

Tổng số
đơn

Phân loại theo
thẩm quyền
giải quyết

Phân loại theo lĩnh vực
Tổng số
đơn

Phân loại theo
thẩm quyền
giải quyết

Phân loại theo lĩnh vực
Tổng số
đơn

Phân loại theo lĩnh vực
Tổng số
đơn

Phân loại theo
kết quả xử lý

- Cột (1) là Tổng số đơn KN, TC, KNPA tiếp nhận trong kỳ và đơn chưa xử lý từ kỳ trước chuyển sang; đơn nhận được qua tiếp công dân và đơn nhận từ các nguồn khác (gửi qua dịch vụ chuyển phát, cơ quan khác
chuyển, ...)
- Cột (2) Số đơn đã xử lý là Số đơn đã hoàn thành quy trình xem xét về điều kiện xử lý, gồm đơn đủ điều kiện xử lý và đơn không đủ điều kiện xử lý (kết quả cuối cùng: thụ lý giải quyết, lưu đơn, hướng dẫn, chuyển ...)
theo quy định; Cột (2) <= Cột (1)
- Cột (3) = (4) + (23). Từ cột (3) là các đơn đủ điều kiện xử lý; Cột (3) <= Cột (2)
- Cột (4) = (6) + (12) + (19) là tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết; Cột (4) <= Cột (3)
- Cột (5) là số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết; Cột (5) <= Cột (4)
- Cột (9), (10), (11) là các đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết chia theo lĩnh vực, tổng = Cột (6)
- Cột (15), (16), (17), (18) là các đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết chia theo lĩnh vực, tổng = Cột (12)
- Cột (15) là đơn tố cáo thuộc thẩm quyền lĩnh vực hành chính gồm chế độ, chính sách, đất đai (Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, cấp giấy chứng nhận QSDT, thu hồi, đòi đất, nhà,…), công chức, công vụ,…
- Cột (20), (21), (22) là các đơn kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết chia theo lĩnh vực, tổng = Cột (19)
- Cột (23) là tổng số đơn không thuộc thẩm quyền, phân loại theo kết quả xử lý = Cột (24) + Cột (25)
- Nội dung ghi chú viết vào dòng 26 (nếu có)
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